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THỊ TRƯỜNG TÀU HÀNG KHÔ, HÀNG RỜI 
 

Diễn biến chỉ số tàu hàng khô các phân khúc 

 

 
  

Chỉ số BDI ngày 1/12 ở mức 3.192 điểm, tăng 1090 điểm so với tuần do nhờ nhu 

cầu vận chuyển cao đối với phân khúc tàu Capesize và Panamax tại Đại Tây 

Dương. Đối với các gam tàu nhỏ hơn như Supramax và Handysize, chỉ số cũng

tăng nhờ sản lượng hàng hóa đến từ các quốc gia phía khu vực Đại Tây Dương và 

Địa Trung Hải. Thị trường Nam Á diễn biến tốt xuyên suốt tuần, còn khu vực phía 

Bắc mặc dù không ghi nhận quá nhiều hoạt động nhưng vẫn duy trì ở mức ổn 

định. 

 

Giá giao ngay các tàu hàng khô trên các tuyến chính 

 

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI BIỂN



 

 

 

Giá cho thuê định hạn tàu hàng khô các phân khúc  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

THỊ TRƯỜNG TÀU CONTAINER 
 

Chỉ số World Container Index (WCI) tuần này duy trì ổn định ở mức 1.382 

USD/FEU. Giá cước trên một số tuyến chính giảm như: New York - Rotterdam 

giảm 26 USD xuống 587 USD/FEU; Los Angeles - Thượng Hải và Rotterdam - 

Thượng Hải đồng loạt giảm 2% xuống lần lượt 748 USD và 464 USD/FEU; 

Thượng Hải - Los Angeles giảm 29 USD xuống 1.971 USD/FEU. Ngược lại, giá 

cước trên các tuyến: Thượng Hải - Rotterdam và Thượng Hải - Genoa đề tăng

2% lên 1.171 USD và 1.397 USD/FEU. Trong khi đó, giá cước các tuyến 

Rotterdam - New York, Thượng Hải - New York và New York - Rotterdam duy 

trì ở mức tương tự như tuần trước.  

                     

 

 



 

 

 

 DIỄN BIẾN CHỈ SỐ WORLD CONTAINER INDEX 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GIÁ CƯỚC GIAO TRÊN MỘT SỐ TUYẾN CHÍNH  

 

 

 

 

 



 

 

THỊ TRƯỜNG CONTAINER NỘI ĐỊA

Giá cước vận chuyển container nội địa tuần này diễn biến tương tự như tuần trước.           

Cước vận chuyển container nội địa 

Triệu VNĐ/Container 

(Theo thống kк từ giб thị trường) 

 
THỊ TRƯỜNG TÀU DẦU 

 
Thị trường tàu MR tại phía Tây Suez tuần này diễn biến tốt nhờ sản lượng hàng 
hóa cao từ khu vực UKC. Tương tự, phía Đông Suez có xu hướng tăng vào những 
ngày cuối tuần đến từ nhu cầu vận chuyển trên tuyến MEG-E.Africa. Giá cước 
tăng trên một số tuyến chính như: Hàn Quốc – Singapore tăng 34% lên 36.249 
USD/ngày và Singapore – Đông Úc tăng 40% lên 17.107 USD/ngày. Trong khi 
đó, tuyến Bờ Tây Ấn Độ - Nhật Bản giảm 17% xuống 12.257 USD/ngày Chi tiết 
như sau:        

Cước giao ngay tàu dầu các cỡ trên các tuyến chính 

 

Tuyến 
Giá cước CY-CY 

(chưa bao gồm phụ phí THC, LSS, SEAL) 

 Container 20’ Container 40’ 

Bắc – Nam 0,1 2,4 

Nam – Bắc 0,1 1,8 



 

 

Giá cho thuê định hạn tàu dầu các cỡ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

THỊ TRƯỜNGMUA BÁN, ĐÓNGMỚI, PHÁ DỠ 
 
 
Thị trường mua bán: 
 

Thị trường mua bán tàu tuần này diễn biến tương tự như tuần trước khi giá trung 

bình tàu dầu MR 47.000 DWT 15 tuổi có giá 25 triệu USD, tàu container 1.700 

TEU giá 14 triệu USD và tàu hàng rời 32.000 DWT 15 tuổi vẫn duy trì ở mức 11 

triệu USD. Chi tiết tại bảng dưới đây:  

  

Biến động giá tàu dầu các cỡ trong tuần 

 

 



 

 

Biến động giá tàu dầu các cỡ trong tuần  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biến động giá tàu hàng khô các cỡ trong tháng   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

 
VẬN TẢI BIỂN 

 
o Hapag-Lloyd buộc phải lựa chọn giữa việc sáp nhập hoặc mua lại để 

duy trì được sức cạnh tranh trên thị trường. Thị trường vận tải container lại 
một lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn. Sau một vài năm hoạt động tốt, thì nay 
các hãng tàu container đang phải chịu sức ép của giá cước vận chuyển thấp, tình 
trạng dư thừa nguồn cung tàu, cùng với đó là việc Ủy ban Châu Âu quyết định 
dỡ bỏ quyền miễn trừ vận tải biển đối với các quy định cạnh tranh của Châu Âu. 
Diễn biến của thị trường container có thể đặt các hãng tàu cỡ trung bình vào 
tình thế đặc biệt khó khăn, vì họ không có mạng lưới rộng như các đối thủ lớn. 
Trong khi MSC và Maersk đủ năng lực để hoạt động độc lập, các hãng tàu cỡ 
trung bình sẽ phải ký kết các thỏa thuận chia sẻ tàu với các đối thủ cạnh tranh 
để duy trì thị phần. Điều này khiến các hãng tàu như Hapag-Lloyd phải thực 
hiện các thương vụ sáp nhập. Hapag-Lloyd, hãng tàu container lớn thứ năm thế 
giới, đã tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn nhỏ hơn
nhiều so với các đối thủ Cosco, CMA CGM, Maersk và MSC. Hãng tàu nước 
Đức gần đây đã thể hiện sự quan tâm đến việc phát triển thông qua các thương
vụ mua lại, gần đây nhất là hãng tàu container HMM của Hàn Quốc và công ty 
khai thác cảng hàng đầu ở Hamburg, HHLA. Nhưng cả hai đều đã thất bại. Nếu 
không thực hiện các thương vụ mua lại trong tương lai, ONE và Evergreen sẽ 
phát triển nhanh hơn và vượt qua Hapag-Lloyd trên bảng xếp hạng. Vì vậy, các 
chuyên gia nhận định nếu việc mua lại hoặc sáp nhập với các hãng tàu không 
phải là một lựa chọn khả quan, Hapag-Lloyd sẽ tập trung vào việc nâng cao hiệu 
quả các hoạt động của mình và đầu tư mạnh vào hệ thống cảng biển. 
 

o Chi phí lãi vay từ các ngân hàng để đầu tư đóng mới tàu có dấu hiệu 
giảm. Hiện nay các chủ tàu đang có tiềm lực tài chính tốt sau khi thu về khoản 
lợi nhuận kỉ lục trong những năm gần đây, và điều này gây khó khăn cho các
ngân hàng, những bên đang cạnh tranh gay gắt để giành lấy khách hàng bằng 
cách đưa ra nhiều ưu đãi cho các khoản vay. Hiện nay các khoản cho vay đóng
mới tàu nói chung đang giảm nhiều do khách hàng phần lớn có đủ năng lực để 
chi trả thay vì vay các khoản mới. Các ngân hàng Châu Âu cũng đang chịu áp 
lực lớn từ các ngân hàng của Trung Quốc nhờ vào nhiều chính sách ưu đãi cùng
với thời gian vay dài của họ đang thu hút lượng lớn khách hàng. Tuy nhiên, các 
ngân hàng cũng không quá lo ngại và vẫn lạc quan trong dài hạn. Trong bối 
cảnh giá đóng tàu ngày càng trở nên đắt đỏ, nhiều chủ tàu vẫn sẽ có nhu cầu 
vay để đóng mới cao nhằm đáp ứng nhu cầu về kiểm soát khí thải. Bên cạnh đó,
nhu cầu mua tàu cũ cũng đang được ưa chuộng do sự không chắc chắn về quá 
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trình chuyển đổi xanh của ngành vận tải biển. Điều này khiến nhiều chủ tàu, đặc 
biệt là các chủ tàu nhỏ, ngần ngại trong việc đóng tàu mới mà thay vào đó sẽ 
tập trung vào vay để mua các tàu cũ có tuổi đời thấp hoạt động hiệu quả hơn
nhằm nâng cao năng lực khai thác. 
 

o Trong 10 tháng đầu năm 2023, sản lượng than vận chuyển đến các nền 
kinh tế tiên tiến giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu điện giảm 
và tỷ trọng điện sản xuất bằng năng lượng tái tạo tăng lên. Hoạt động kinh tế 
chậm lại và giá năng lượng tăng cao ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ điện. Theo 
dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế, từ tháng 1 đến tháng 8, sản lượng điện ở 
các nền kinh tế phát triển đã giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2023, các
biện pháp chống lạm phát cao đã làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế ở các nền 
kinh tế tiên tiến. Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính GDP ở các nền kinh tế tiên tiến sẽ 
chỉ tăng trưởng 1,5% vào năm 2023 so với 2,6% vào năm 2022, và một số nền 
kinh tế ở châu Âu thậm chí còn dự báo mức tăng trưởng âm. Kết quả là sản xuất 
công nghiệp suy yếu ở một số nền kinh tế này, ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ 
điện. Than nhiệt chiếm 68% lượng than vận chuyển, giảm 22% so với cùng kỳ 
năm ngoái. Trong 10 tháng đầu năm, than nhiệt được sử dụng để sản xuất điện 
đang được loại bỏ dần ở nhiều nền kinh tế tiên tiến để chuyển sang sử dụng năng
lượng tái tạo. Nhập khẩu than cốc của các nền kinh tế này cũng giảm, nhưng chỉ 
2% do sản lượng thép ở EU, Nhật Bản và Hàn Quốc giảm. Các nền kinh tế tiên 
tiến nhập khẩu 32% lượng than vận chuyển bằng đường biển trên thế giới. Nhật 
Bản, Hàn Quốc, EU và Đài Loan là những nước nhập khẩu lớn nhất, chiếm 94% 
tổng lượng than xuất khẩu. Úc là quốc gia xuất khẩu 40% số than này. Các nhà 
xuất khẩu khác bao gồm Indonesia, Nga, Mỹ, Canada, Colombia và Nam Phi. 
Mặc dù xuất khẩu đến các nền kinh tế tiên tiến thấp hơn, nhưng xuất khẩu than 
toàn cầu dự báo vẫn sẽ tăng 4,5 - 5,5% vào năm 2023. Nhu cầu mạnh hơn ở các 
khu vực châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc, đã hỗ trợ vận chuyển than trong năm
2023.  
  

o Thị trường vận chuyển LPG tiếp tục phát triển lên mức tốt nhất kể 
từ năm 2015. Hãng tàu Avance Gas nhận định rằng sự bùng nổ của thị trường 
vận chuyển khí đốt không có dấu hiệu chậm lại và được dự báo sẽ tiếp tục diễn 
biến tốt hơn nữa trong yuý 4. Trong quý 3, hãng tàu đạt doanh thu 79,4 triệu 
USD, tăng so với mức 55,4 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó, 
lợi nhuận ròng tăng lên 30,0 triệu USD so với mức 11,6 triệu USD của năm
2022. Nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng đối với LPG là động lực chính thúc đẩy 
thị trường tăng trưởng mạnh. Bên cạnh đó, những hạn chế tại Kênh đào Panama
liên quan tới hạn hán cũng đẩy giá cước lên cao hơn do phải vận chuyển thêm 



 

 

khí đốt từ Mỹ đến Châu Âu qua Đại Tây Dương hoặc đến Châu Á thông qua 
Kênh đào Suez. Ước tính, phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Hoa Kỳ sẽ đi về 
phía Đông qua Suez hoặc Mũi Hảo Vọng, điều này sẽ thúc đẩy đáng kể số trọng 
tải/dặm của các tàu chở khi hơn 70% tổng sản lượng hàng xuất khẩu của Hoa 
Kỳ hiện đang hướng về phía Đông. 

 
LOGISTICS 

 
o Năm 2024 có thể là nămmà hoạt động mua bán và sáp nhập bùng nổ 

đối với các công ty logistics. Thị trường mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực 
logistics diễn biến trầm lắng trong những năm trở lại đây do sự bùng bổ của thị 
trường khiến bên bán định giá giá trị doanh nghiệp quá cao. Tuy nhiên, năm
2024 được dự báo sẽ là một năm ghi nhận nhiều hoạt động mua lại. Một trong 
những nguyên nhân chính là do sản lượng vận chuyển hàng hóa đã giảm sau đại 
dịch, tác động trực tiếp lên kết quả sản xuất kinh doanh nên định giá giá trị 
doanh nghiệp đã giảm. Trong những năm gần đây đã có nhiều thông tin về việc 
tập đoàn DB Schenker được chủ sở hữu nhà nước Deutsche Bahn rao bán. Công 
ty logistics DSV là một trong những công ty hàng đầu theo đuổi thương vụ này. 
Nếu mua lại DB Schenker, đây sẽ là thương vụ mua lại lớn nhất lịch sử Đan
Mạch và đưa DSV lên vị trí đầu trong danh sách các công ty logistics lớn nhất 
thế giới. Bên cạnh đó, DHL cũng được cho là quan tâm sát sao tới thương vụ 
này. Hiện giá trị của DB Schenker được định giá ở mức 13 tỷ EUR, đáp ứng 
điều kiện tài chính của cả hai đơn vị. Mặc dù cả hai công ty logistics hàng đầu 
đều có những ưu và nhược điểm nhưng một số nhà phân tích chỉ ra rằng DHL 
có lợi thế cạnh tranh hơn - nếu như cân nhắc trên khía cạnh chính trị để giữ công 
ty và các dịch vụ trong tay doanh nghiệp Đức. Mới đây, Ceva Logistics cũng
mở rộng phạm vi hoạt động của chuỗi cung ứng tại Ấn Độ bằng thương vụ sát 
nhập. Công ty logistics đã mua lại 96% cổ phần công ty logistics Stellar Value 
Chain có trụ sở tại thành phố Mumbai. Thương vụ sát nhập sẽ giúp Ceva 
Logistics mở rộng sự hiện diện tại hơn 60 địa điểm và 35 thành phố trải dài 
khắp đất nước Ấn Độ và là một phần trong kế hoạch của công ty để mở rộng và 
đa dạng hóa sự hiện diện nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng liên tục trong tiêu dùng 
nội địa, sản xuất và kho bãi của Ấn Độ. Từ những ví dụ điển hình này cho thấy 
thị trường sáp nhập logistics đang diễn biến tốt và sẽ còn tốt hơn nữa trong năm
2024.  
 

o Sự suy giảm của thị trường tác động lên kết quả hoạt động của công 
ty logistics Nippon Express Holding. Cụ thể, lợi nhuận của công ty trong quý
3 thấp hơn 72%, doanh thu giảm 15% xuống mức 1.675 tỷ Yên so với cùng 



 

 

kỳ năm ngoái. Phần lớn doanh thu và lợi nhuận của công ty đều giảm ở các thị 
trường nước ngoài và tại Nhật Bản bởi diễn biến chậm của thị trường khiến lợi 
nhuận hoạt động đối với các tác nghiệp đều ở mức thấp. Nguyên nhân chính là 
do sự mất cân bằng giữa cung cầu đã ảnh hưởng đến ngành logistics và hoạt 
động kinh doanh container khiến sản lượng của công ty giảm mạnh so với năm
2022. Kết quả hoạt động của Nippon giảm như các đối thủ cạnh tranh cùng 
ngành như K+N và DSV, đã đưa ra những số liệu chứng minh rằng thị trường 
đang chậm hơn rất nhiều so với các năm trước và dự kiến sẽ không có thay đổi 
trong ngắn hạn. 
 

 
HÀNG HẢI XANH 

 
o Một số nước trong Liên minh Châu Âu (EU) mong muốn tạm dừng 

áp dụng chương trình kiểm soát khí thải tại các vùng biển của Châu Âu 
(EU ETS).  Có bảy quốc gia hàng hải lớn của EU: Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý, 
Bồ Đào Nha, Síp, Croatia và Malta - đã gửi một lá thư tới Ủy ban châu Âu kêu 
gọi tạm dừng kế hoạch EU ETS kể từ tháng 1/2024 do những lo ngại liên quan 
tới cản trở thương mại, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho lĩnh vực xuất nhập 
khẩu. Bên cạnh đó, việc áp dụng EU ETS có thể làm tặng lượng khí thải phát ra 
đến các nơi khác trên thế giới và thậm chí làm tăng khối lượng khí phát thải do 
các chủ tàu phải điều chuyển tuyến và đi quãng đường dài hơn để tránh ghé các 
cảng tại Châu Âu. EU ETS yêu cầu các chủ tàu sẽ đóng phí phạt cho mỗi tấn 
CO2 mà họ thải ra giữa hai cảng EU, cũng như một nửa lượng khí thải từ một 
cảng EU và một cảng ngoài EU. Từ 1/1/2024, các khoản phạt sẽ áp dụng cho 
40% lượng khí thải CO2 từ vận tải biển, tăng lên 70% vào năm 2025 và 100%
vào năm 2026. Trong những tuần gần đây, một số hãng tàu container lớn đã
thông báo với khách hàng rằng họ sẽ phải trả thêm phí vận chuyển hàng hóa 
đến và đi từ EU do hạn ngạch CO2 sắp được áp dụng. 
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o GDP của Mỹ tăng 5,2% vào quý III, cao hơn so với dự báo được đưa
ra trước đó. Ước tính tổng sản phẩm quốc nội được giao thương trong quý III 
tại Mỹ đã tăng ở mức 5,2%, vượt mức tăng ban đầu 4,9% và cao hơn mức dự 
báo 5% được thực hiện bởi các nhà phân tích kinh tế nước này. Mức tăng này
chủ yếu đến từ sự gia tăng đầu tư phi dân cư cố định, bao gồm các công trình, 
thiết bị và sở hữu trí tuệ. Chi tiêu chính phủ cũng góp phần làm tăng chỉ số trên. 
Tuy nhiên chi tiêu từ người tiêu dùng lại chứng kiến xu hướng giảm, chỉ tăng ở 
mức 3,6% so với mức tăng 4% ban đầu 
 



 

 

o Lạm phát khu vực đồng Euro giảm xuống gần mức mục tiêu 2%. Lạm 
phát trên toàn khu vực đồng euro giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 11 khi 
giá tiêu dùng trên toàn khối 20 quốc gia tăng với tốc độ hàng năm là 2,4%, giảm 
từ mức 2,9% trong tháng 10, theo số liệu từ cơ quan thống kê Eurostat của EU, 
đồng thời thấp hơn so với mức dự báo 2.7% được đưa ra hồi đầu năm. Giá năng
lượng giảm và chi phí mua thực phẩm, rượu và thuốc lá tăng trưởng thấp hơn
đã kéo lãi suất cơ bản xuống gần với mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng 
Trung ương Châu Âu, làm tăng suy đoán về thời điểm cắt giảm lãi suất. Trong 
khối 20 quốc gia, tỷ lệ lạm phát của Đức giảm xuống 2.3% từ mức 3% trong 
tháng 10, Pháp giảm từ 4,5% xuống 3,8% và Ý giảm từ mức 1,8% xuống 0,7%, 
trong khi đó Anh vẫn có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong các nước G7, ở mức 4,6%. 
Với tình hình trên, các nhà đầu tư tin rằng ngân hàng trung ương Châu Âu sẽ là 
ngân hàng trung ương lớn đầu tiên cắt lãi suất trong năm 2024 khi tỷ lệ tăng
trưởng giảm, kéo giá trị đồng euro xuống (giảm 0,5% giá trị so với đồng USD). 
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